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THỦY SẢN CÓ NGUỒN GỐC TỪ KHAI THÁC QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNN-TCTS  ngày        tháng        năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TT Tên cảng/bến cảng Địa chỉ Số điện thoại Số Fax Ghi chú 

1 
Cảng biển Hải Phòng/Bến cảng Nam Hải Đình 

Vũ (Cty CP cảng Nam Hải Đình Vũ) 

Km 6, đường Đình Vũ, Đông 

Hải 2, Hải An, Hải Phòng 

0225 3654885 

0225 3200069 
0225 3654877 

Liên danh 

Gemadept-

Nam Hải 

2 
Cảng biển Khánh Hòa/Bến cảng Ba Ngòi (Cty 

CP cảng Cam Ranh) 

29 Nguyễn Trọng Kỷ, Cam Linh, 

Cam Ranh, Khánh Hòa 

0258 3854307 

0258 3854565 
0258 3854536  

3 
Cảng biển TP.Hồ Chí Minh/Bến cảng Bông Sen 

(Cty Liên doanh Bông Sen) 

01A Nguyễn Văn Quỳ, Phú 

Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh 

028 38730334 

028 38730148 

028 38730146 

028 37731121 

028 38730147 

028 38730145 

 

4 
Cảng biển TP.Hồ Chí Minh/Bến cảng Rau quả 

(Cty CP cảng Rau quả) 

01 Nguyễn Văn Quỳ, Phú 

Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh 
 

5 
Cảng biển TP.Hồ Chí Minh/Bến cảng Tân cảng 

Hiệp Phước (Cty CP Tân cảng Hiệp Phước 

Lô A9, Khu A, KCN Hiệp 

Phước, Long Thới, Nhà Bè, 

TP.Hồ Chí Minh 

028 37801252 

028 37800925 
028 37800926  

6 
Cảng Quốc tế Long An (Cty CP QL&KT cảng 

Quốc tế Long An) 

Ấp Tân Hòa, Tân Tập, Cần 

Giuộc, Long An 
0272 3741516   

7 
Cảng biển Khánh Hòa/Bến cảng Tổng hợp Nam 

Vân Phong 

KCN Ninh Thủy, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa 
0917 196338   

8 
Cảng biển TP.Hồ Chí Minh/Bến cảng Sài Gòn - 

Hiệp Phước (Cty CP cảng Sài Gòn Hiệp Phước) 

Ấp 2, Hiệp Phước, Nhà Bè, 

TP.Hồ Chí Minh 

028 38260640 

028 39432458 
028 39432457  

 




